3TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM TP.HCM  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

         KHOA NGOẠI NGỮ SƯ PHẠM                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

              Thành phố Hồ Chí Minh, ngày    tháng  4 năm 2018


ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

CHUYÊN NGÀNH KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG
   I. Thông tin chung về học phần 

· Tên học phần: Anh văn 1
· Tên tiếng Anh: 

· Mã học phần: 213603
· Số tín chỉ: 4
· Điều kiện tham gia học tập học phần: 

Môn học tiên quyết: /
Môn học trước: không

· Bộ môn: /
· Khoa: Ngoại ngữ sư phạm
· Phân bố thời gian: 15 tuần 
· Học kỳ:  1 (năm 1)
Học phần thuộc khối kiến thức:

	Cơ bản X
	Cơ sở ngành □
	Chuyên ngành □

	Bắt buộc X
	Tự chọn □
	Bắt buộc □
	Tự chọn □
	Bắt buộc□
	Tự chọn □


   Ngôn ngữ giảng dạy: tiếng Anh     □
   Tiếng Việt   X
II. Thông tin về giảng viên:

Họ và tên: KHOA NGOẠI NGỮ SƯ PHẠM
Chức danh, học hàm, học vị: /

Thời gian, địa điểm làm việc: Khoa Ngoại Ngữ Sư Phạm, ĐH Nông Lâm TP.HCM

Địa chỉ liên hệ: Khoa Ngoại Ngữ Sư Phạm, ĐH Nông Lâm TP.HCM

Điện thoại: / email: /

Các hướng nghiên cứu chính: /

Thông tin về trợ giảng/ giảng viên cùng giảng dạy (nếu có) (họ và tên, điện thoại, email): không

III. Mô tả học phần

Chương trình tiếng Anh A1 là chương trình đầu tiên trong ba chương trình đào tạo tiếng Anh dành cho tiếng Anh không chuyên bậc đại học. Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về:  

· Các thời thể ngữ pháp tiếng Anh dành cho người mới bắt đầu như động từ to be, thời hiện tại đơn, quá khứ đơn, các cách đặt câu hỏi để lấy thông tin …;

· Những từ vựng được sử dụng trong các tình huống hàng ngày và để nói về các chủ đề quen thuộc của cuộc sống như bản thân, gia đình, quê hương, đất nước …;

· Bảng phiên âm quốc tế và cách phát âm phụ âm, nguyên âm, các âm phổ biến trong tiếng Anh. Bên cạnh đó, sinh viên cũng được học về cách phát âm các dạng của động từ to be, các động từ được chia ở dạng hiện tại và quá khứ;

· Các kỹ năng ngôn ngữ đọc, nghe, nói, viết ở dạng làm quen ban đầu. 

IV.
Mục tiêu và chuẩn đầu ra  

Mục tiêu chung 

Sinh viên có thể: 

· hiểu được những câu và cách diễn đạt phổ biến với các chủ đề gần gũi với cuộc sống hàng ngày; 

· giao tiếp trong những tình huống đơn giản thông qua việc trao đổi thông tin trực tiếp;

· miêu tả một cách đơn giản về bản thân và về các hoạt động và những vấn đề gần gũi, liên quan trực tiếp đến cuộc sống của mình;

Mục tiêu cụ thể

Về kiến thức ngôn ngữ

Ngữ âm

Kết thúc chương trình, sinh viên có thể: 

· phát âm tương đối rõ ràng dù vẫn còn nhiều ảnh hưởng của tiếng mẹ đẻ và thường cần thương lượng để người tham gia hội thoại có thể hiểu. 

Ngữ pháp

Kết thúc chương trình, sinh viên có thể: 

· có vốn kiến thức cơ bản về các cách diễn đạt cho những tình huống giao tiếp hàng ngày: thông tin cá nhân, thói quen, nhu cầu, sở thích, hỏi đáp về những thông tin đơn giản;

· sử dụng các cấu trúc câu cơ bản trong đó có các cụm từ cố định, các cách diễn đạt theo công thức.

Từ vựng:  

Kết thúc chương trình, sinh viên có thể: 

-    có đủ vốn từ để thực hiện những giao dịch đơn giản hàng ngày với các tình huống và chủ đề quen thuộc. 
Về các kỹ năng ngôn ngữ

Kỹ năng đọc

Kết thúc chương trình, sinh viên có thể: 

· hiểu những văn bản ngắn, đơn giản về những chủ đề quen thuộc cụ thể được diễn đạt bằng ngôn ngữ gần gũi hàng ngày; 

· hiểu được các bài đọc ngắn, đơn giản gồm những từ vựng được sử dụng với tần xuất cao.

· Đọc hiểu thư tín đơn giản về những chủ đề quen thuộc;

· Đọc tìm kiếm thông tin cụ thể và dễ nhận biết từ những tài liệu đơn giản hàng ngày như quảng cáo, thực đơn, lịch trình, danh sách … ;

· Đọc hiểu những biển thông báo hàng ngày ở những nơi công cộng, ví dụ trên đường phố, quán ăn, nhà ga, nơi làm việc, biển chỉ đường, thông báo, các biển báo nguy hiểm… ; 

· Đọc hiểu luật lệ và quy định khi được diễn đạt bằng ngôn ngữ đơn giản. 

Kỹ năng nghe

Kết thúc chương trình, sinh viên có thể: 

· nghe những cụm từ, những cách diễn đạt liên quan đến cuộc sống hàng ngày như (các thông tin cá nhân, gia đình, mua bán, công việc, …) khi người nói nói rõ ràng và chậm rãi;

· hiểu chủ đề mà người khác đang thảo luận khi họ nói một cách rõ ràng, chậm rãi;

· hiểu được nội dung chính trong các thông báo hay chỉ dẫn đơn giản; 

· hiểu và nhận biết được một số thông tin đơn giản trình bày trên đài/ TV khi những thông tin đó liên quan đến những chủ đề gần gũi hàng ngày và nội dung được phát với tốc độ chậm. 

Kỹ năng nói

Kết thúc chương trình, sinh viên có thể: 

· giao tiếp được trong những tình huống cố định và với những hội thoại ngắn về những chủ đề gần gũi và với sự giúp đỡ của người khác khi cần thiết;

· hỏi và trả lời câu hỏi cũng như trao đổi ý kiến và thông tin về những chủ đề quen thuộc trong những tình huống giao tiếp quen thuộc hàng ngày: thói quen hàng ngày, sở thích …; 

· thực hiện các chức năng ngôn ngữ hội thoại để thiết lập các mối quan hệ xã hội như chào hỏi, giới thiệu, cảm ơn, xin lỗi …; 

· miêu tả cảm xúc và thái độ một cách đơn giản; 

· hiểu và tham gia thảo luận các chủ đề đơn giản: hẹn gặp, kế hoạch cuối tuần, đưa ra gợi ý;

· biết cách đồng ý hay phản đối ý kiến của người khác dưới hình thức đơn giản; 

· làm việc theo nhóm để thực hiện những nhiệm vụ đơn giản như bàn về một chủ đề quen thuộc, hay thảo luận một tài liệu với những cách diễn đạt và ngôn ngữ đơn giản; 

· thực hiện những giao dịch hàng ngày đơn giản như mua bán hàng hóa và dịch vụ, tìm thông tin về du lịch, sử dụng các phương tiện công cộng, hỏi và chỉ đường, mua vé, gọi món ăn;

· trao đổi thông tin về số lượng, giá cả, …; 

· miêu tả người, sự vật, nơi chốn, công việc, việc học tập, thói quen hàng ngày, kinh nghiệm cá nhân, thông tin cá nhân, sở thích …; 

· kể chuyện, miêu tả một cách đơn giản các hoạt động, sự kiện;

· đưa ra một thông báo đơn giản khi được chuẩn bị trước;

· trình bày một chủ đề ngắn về những vấn đề liên quan đến cuộc sống hàng ngày, đưa ra lý do và có thể trả lời một số các câu hỏi đơn giản. 

Kỹ năng viết

Kết thúc chương trình, sinh viên có thể: 

· viết thư cá nhân đơn giản;

· viết các tin nhắn đơn giản;

· viết các cụm từ, các câu đơn giản sử dụng những từ nối; 

· viết về những chủ đề quen thuộc gần gũi như tả người, nơi chốn…
· Các nhóm kỹ năng khác

Kết thúc chương trình, sinh viên có thể: 

· có khái niệm và bắt đầu làm quen với làm việc theo nhóm;

· tìm kiếm và khai thác thông tin trên mạng Internet để phục vụ cho việc học tập môn học. 
 Về mặt thái độ

- Nhận thức được tầm quan trọng của môn học;

- Xây dựng và phát huy tối đa tinh thần tự học thông qua nghiên cứu sách ngữ pháp, đọc thêm các tài liệu trên mạng Internet…;

- Thực hiện nghiêm túc thời gian biểu, làm việc và nộp bài đúng hạn;

- Tự giác trong học tập và trung thực trong thi cử;

- Phát huy tối đa khả năng sáng tạo khi thực hiện các hoạt động trên lớp cũng như ở nhà;

- Tham gia tích cực và có tinh thần xây dựng vào các hoạt động trên lớp;

- Chia sẻ thông tin với bạn bè và với giảng viên;

- Chủ động đặt câu hỏi về những thắc mắc của mình.

Học phần đóng góp cho Chuẩn đầu ra sau đây của CTĐT theo mức độ sau: 
	TT
	Mã học phần
	Tên học phần
	TC
	PLOs


	
	
	
	
	1. 
	2. 
	3. 
	4. 
	5. 
	6. 
	7. 
	8. 
	9. 
	10. 
	11. 
	12. 
	13. 
	14. 
	15. 
	16. 

	1. 
	213601
	Anh văn 1
	4
	N
	N
	N
	N
	N
	N
	S
	H
	N
	N
	N
	N
	N
	N
	S
	S


Ghi chú:

N : Không đóng góp/không liên quan

S : Có đóng góp/liên quan nhưng không nhiều

H : Đóng góp nhiều/liên quan nhiều

· Chuẩn đầu ra của học phần (theo thang đo năng đo năng lực của Bloom):

	Ký hiệu
	Chuẩn đầu ra của học phần                                         Hoàn thành học phần này, sinh viên thực hiện được
	CĐR của CTĐT

	Kiến thức

	CLO 1
	Hiểu và sử dụng đúng ngữ pháp
	PLO5

	CLO 2
	Vận dụng kiến thức đã học trong sử dụng hằng ngày
	PLO2

	Kĩ năng

	CLO 3
	Thu thập thông tin; Tổng hợp, phân loại thông tin 
	PLO4, PLO8, PLO9, PLO10, PLO12

	CLO 4
	Kỹ năng soạn thảo văn bản, thực hành trình chiếu…
	PLO10

	Thái độ và phẩm chất đạo đức

	CLO 5
	Hình thành khả năng tự nghiên cứu, tự học
	PLO16

	CLO 6
	Rèn luyện tính kiên nhẫn và trung thực trong khoa học
	PLO15


IV. Phương pháp giảng dạy và học tập

1. Phương pháp giảng dạy:

- Số giờ phân bổ cho các kỹ năng: 


+ Nghe: 2 tiết/ tuần


+ Đọc: 
2 tiết/ tuần

+ Nói: 
2 tiết/ tuần


+ Viết: 
2 tiết/ tuần

2. Phương pháp học tập 

+ Hoạt động theo nhóm, seminar: 0 tiết

+ Tự học: 150 tiết

V. Nhiệm vụ của sinh viên 

- Thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của môn học được ghi trong đề cương môn học;

- Tham dự đầy đủ các buổi học, tích cực tham gia vào bài giảng;

- Tham dự đầy đủ các bài kiểm tra đánh giá thường xuyên và định kì

- Các bài thực hành viết phải được nộp cho GV một tuần sau khi sinh viên được giao bài.

- Các bài tập phải nộp đúng hạn

- Chuẩn bị bài trước khi đến lớp theo hướng dẫn trong đề cương môn học
VI. Đánh giá và cho điểm

1. Thang điểm: 10 

2. Kế hoạch đánh giá và trọng số

Bảng 1. Matrix đánh giá CĐR của học phần 
	Hình thức
	Mục đích kiểm tra
	Trọng số
	Điểm

	Tham gia học tập trên lớp 
	Đánh giá thái độ học tập của sinh viên trong các giờ học trên lớp (đi học đầy đủ, chuẩn bị bài tốt, tích cực thảo luận, …) 
	20%
	20

	Bài kiểm tra tiến bộ số 1 (Nghe - Đọc- Viết)
	Đánh giá mức độ tiến bộ của sinh viên ở các kỹ năng nghe, đọc và viết. 
	50%
	50

	Bài kiểm tra tiến bộ số 2 (Nói)
	Đánh giá mức độ tiến bộ của sinh viên ở kỹ năng nói, trình bày ý tưởng và thảo luận. 
	30%
	30

	Tổng điểm đánh giá thường xuyên và định kỳ.
	Các bài kiểm tra thường xuyên và định kỳ đánh giá mức độ tiến bộ của sinh viên ở các kĩ năng và kiến thức ngôn ngữ. Kết thúc học phần, nếu sinh viên đạt tổng số điểm 50 (50%) thì được phép dự thi bài thi kết thúc học phần.  
	100%
	100

	Bài thi kết thúc học phần A1.
	Đánh giá, xác định sinh viên đã đạt chuẩn (IELTS 3.0 hoặc tương đương)
	
	


* Ghi chú:

· Tổng điểm đánh giá thường xuyên chỉ là điểm điều kiện để dự thi

· Bài thi kết thúc học phần nếu đạt thì SV được điểm A, không đạt được điểm F
·            Bảng 2. Rubric đánh giá học phần 
1. Các tiêu chí đánh giá thường xuyên và định kỳ. 

 Tham gia học tập trên lớp 20% (20 điểm)

	Điểm
	Tiêu chí đánh giá
	Ghi chú

	0
	Không tham gia vào các hoạt động trên lớp. 
	GV có quyền tính điểm dưới mức đánh giá này nếu việc tham gia các hoạt động trên lớp của sinh viên chỉ nhằm lấy điểm và không đạt hiệu quả học tập (sinh viên không tiến bộ trong học tập)

GV có thể chủ động nêu ra các tiêu chí đánh giá quá trình tham gia học tập trên lớp của SV để đảm bảo tính công bằng, minh bạch và hiệu quả trong giảng dạy

	1-4
	Không nghỉ học quá 20% tổng số buổi học, đi học muộn từ 4 lần trở lên, không chuẩn bị bài đầy đủ trước khi đến lớp từ 4 lần trở lên, tham gia 1/3 các hoạt động trên lớp
	

	4-8
	Không nghỉ học quá 20% tổng số buổi học, 3 lần đi học muộn, 3 lần không chuẩn bị bài đầy đủ trước khi đến lớp, tham gia 1/3 các hoạt động trên lớp

Hoặc: Không nghỉ học quá 20% tổng số buổi học, 3 lần đi học muộn, chuẩn bị bài đầy đủ trước khi đến lớp, tham gia 1/3 các hoạt động trên lớp

Hoặc: Không nghỉ học quá 20% tổng số buổi học, 3 lần đi học muộn, 3 lần không chuẩn bị bài đầy đủ trước khi đến lớp, tham gia 2/3 các hoạt động trên lớp.
	

	9-12
	Không nghỉ học quá 20% tổng số buổi học, 2 lần đi học muộn, chuẩn bị bài đầy đủ trước khi đến lớp, tham gia đến 1/3 các hoạt động trên lớp

Hoặc: Không nghỉ học quá 20% tổng số buổi học, 2 lần đi học muộn, 2 lần không chuẩn bị bài đầy đủ trước khi đến lớp, tham gia 2/3 các hoạt động trên lớp

Hoặc: Không nghỉ học quá 20% tổng số buổi học, 2 lần đi học muộn, 2 lần không chuẩn bị bài đầy đủ trước khi đến lớp, tham gia đầy đủ các hoạt động trên lớp

Hoặc: Không nghỉ học quá 20% tổng số buổi học, 2 lần đi học muộn, chuẩn bị bài đầy đủ trước khi đến lớp, tham gia 2/3 các hoạt động trên lớp.
	

	13-16
	- Không nghỉ học quá 20% tổng số buổi học, 1 lần đi học muộn, 1 lần không chuẩn bị bài đầy đủ trước khi đến lớp, tham gia đầy đủ các hoạt động trên lớp.

- Hoặc: Không nghỉ học quá 20% tổng số buổi học, không đi học muộn, chuẩn bị bài đầy đủ trước khi đến lớp, tham gia đến 2/3 các hoạt động trên lớp.

- Hoặc: Không nghỉ học quá 20% tổng số buổi học, không đi học muộn, 2 lần không chuẩn bị bài đầy đủ trước khi đến lớp, tham gia đầy đủ các hoạt động trên lớp.
	

	17-20
	- Không nghỉ học quá 20% tổng số buổi học, không đi học muộn, chuẩn bị bài đầy đủ trước khi đến lớp, tham gia đầy đủ các hoạt động trên lớp.
	


Bài kiểm tra tiến bộ số một 50% (50 điểm)

- Hình thức: Làm bài viết

- Thang điểm đánh giá thể hiện trong bài kiểm tra. 

- Bài kiểm tra được viết hoàn toàn bằng tiếng Anh do sinh viên đã được làm quen với các hướng dẫn làm bài trong suốt môn học và để giúp các em làm quen với các hướng dẫn làm bài trong bài thi hết môn. 

- Sinh viên viết kết quả bài làm lên phiếu trả lời (Answer sheet)

- Bài kiểm tra dài 90 phút
 Bài kiểm tra tiến bộ số hai 30% (30 điểm)

Hình thức: Nói

2. Lịch thi, kiểm tra

	STT
	Hình thức kiểm tra, đánh giá
	Thời gian
	Ghi chú

	1
	Tham gia học tập trên lớp
	Hàng tuần
	

	2
	Bài kiểm tra tiến bộ số 1
	Tuần 10
	

	3
	Bài kiểm tra tiến bộ số 2
	Tuần 15
	

	4
	Bài kiểm tra hết môn học 
	Từ 1 - 4 tuần sau khi kết thúc môn học
	


VII. Giáo trình/ tài liệu tham khảo 

Sách giáo trình/Bài giảng:

Cunningham, S., Moor, P. & Eales, F. 2005. New Cutting Edge – Elementary – Student’s Book & Workbook. Longman ELT.

Tài liệu tham khảo khác: 
1. Cravens, M., Driscoll, L., Gammidge, M. & Palmer, G. Listening Extra, Reading Extra, Speaking Extra & Writing Extra. (6th) 2008 Cambridge: Cambridge University Press (ELEmetary parts only)

2. Cunningham, S. & Moor, P. 2002. New Headway Elementary – Pronunciation. Oxford: Oxford University Press

3. Murphy, R., 2003. Basic Grammar in Use. Cambridge: Cambridge University Press

4. McCarthy, M. & O’Dell, F.1999. English Vocabulary in Use – Elementary. Cambridge: Cambridge University Press

5. Jones, L. Let’s Talk 1. Cambridge: Cambridge University Press

6. Websites

· http:// australianetwork.com

· http://world-english.org

· www.bbc.co.uk/vietnamese/learningenglish

· www.englishpage.com/

· www.learnenglish.org.uk

· www.petalia.org

· www.voanews.com
VIII. Nội dung chi tiết của học phần:

	Nội dung
	Các tiểu mục

	Module 1: Personal information
	- Các kĩ năng


+ Reading: Đọc tìm kiếm thông tin cụ thể, chi tiết.

+ Listening: Nghe thông tin cụ thể điền vào mẫu.

+ Speaking: Đặt câu hỏi; cung cấp thông tin. 

+ Writing: Viết, điền mẫu.

- Kiến thức ngôn ngữ: 

+ Ngữ âm: Bảng chữ cái tiếng Anh và hệ thống phiên âm quốc tế.
+ Ngữ pháp: Động từ to be, đại từ quan hệ.

+ Từ vựng: Những từ để miêu tả thông tin cá nhân.

	Module 2: Family
	- Các kĩ năng


+ Reading: Đọc lướt chủ đề và loại văn bản; đọc quét tìm những từ cụ thể, suy luận thông tin từ ngữ cảnh. 

+ Listening: Nghe tìm thông tin chi tiết để ghép thông tin. 

+ Speaking: Miêu tả những đặc điểm giống nhau giữa các thành viên trong gia đình.

+ Writing: Viết ghi chú cá nhân.

- Kiến thức ngôn ngữ: 

+ Ngữ âm: Phụ âm tiếng Anh, trọng âm, viết tắt của to be. 

+ Ngữ pháp: Thời hiện tại tiếp diễn.

+ Từ vựng: Từ vựng chỉ các thành viên trong gia đình, tình cảm với gia đình.


	Module 3: Daily Activities
	- Các kĩ năng


+ Reading: Đọc và rút ra được những thông tin quan trọng.

+ Listening: Nghe thông tin chi tiết để hoàn thành bản ghi chú.

+ Speaking: Nhắc lại thông tin theo cách khác.

+ Writing: Ghi lại nhật ký, kỷ niệm.

- Kiến thức ngôn ngữ: 

+ Ngữ âm: Nguyên âm tiếng Anh, cách đọc âm cuối “-s”, âm /ə/, trọng âm câu.

+ Ngữ pháp: Thời hiện tại đơn, quá khứ đơn.

+ Từ vựng: Từ vựng chỉ các hoạt động thường ngày, các ngày trong tuần.

	Module 4: Homes
	- Các kĩ năng


+ Reading: Đọc tìm chi tiết.

+ Listening: Nghe thông tin chi tiết để ghép thông tin, điền mẫu.

+ Speaking: Đưa ra lời khuyên và gợi ý.

+ Writing: Viết báo cáo.

- Kiến thức ngôn ngữ: 

+ Ngữ âm: Phụ âm “r”; dạng đọc nhẹ và nối; ngữ điệu. 

+ Ngữ pháp: Thời hiện tại đơn.

+ Từ vựng: Từ vựng chỉ các phòng, đồ vật trong nhà, tình cảm với gia đình. 

	Module 5: Town & Country
	- Các kĩ năng


+ Reading: Đọc hiểu ý chính.

+ Listening: Nghe thông tin chi tiết về hướng dẫn chỉ đường.

+ Speaking: Hỏi và cung cấp thông tin.

+ Writing: Viết thư cá nhân (Đưa chỉ dẫn); viết bài giới thiệu ngắn.

- Kiến thức ngôn ngữ: 

+ Ngữ âm: Âm cuối “-es” được phát âm thành /iz/; dạng đọc nhẹ trong các câu hỏi của thì hiện tại đơn; dạng đọc nhẹ của a, the; các âm tiết của từ 

+ Ngữ pháp: Câu hỏi với từ để hỏi là Wh-.

+ Từ vựng: Từ vựng liên quan đến địa danh, nơi chốn. 

	Module 6: Travel & Tourism
	- Các kĩ năng


+ Reading: Đọc cấu trúc văn bản.

+ Listening: Nghe thông tin chi tiết để điền mẫu

+ Speaking: Hỏi và cung cấp thông tin.

+ Writing: Viết bưu thiếp.

- Kiến thức ngôn ngữ: 

+ Ngữ âm: Các nguyên âm: /ɜ:/, /ɔ:/, /æ/, /Λ/, /ɑ:/, /ɔ/ ngữ điệu diễn tả thái độ lịch sự 

+ Ngữ pháp: Các dạng câu hỏi và cách trả lời để lấy và cung cấp thông tin

+ Từ vựng: Từ vựng liên quan đến du lịch, khám phá, các kỳ nghỉ.  


	Module 7: Food & Drink
	- Các kĩ năng


+ Reading: Đọc và lựa chọn thông tin có liên quan tới thói quen ăn uống của cá nhân.  

+ Listening: Nghe để lấy thông tin chi tiết về cách chế biến một món ăn.

+ Speaking: Miêu tả hoặc hướng dẫn cách chế biến một món ăn đơn giản.

+ Writing: Viết thư miêu tả về một món ăn.

- Kiến thức ngôn ngữ: 

+ Ngữ âm: Các phụ âm: /θ/, /ð/.

+ Ngữ pháp: Các cụm từ chỉ khối lượng. 

+ Từ vựng: Mở rộng vốn từ về các món ăn và cách chế biến một món ăn đơn giản.


	Module 8: Describing People
	- Các kĩ năng


+ Reading: Đọc lướt để hiểu đại ý của một bài khóa; đọc để tìm ý chính.

+ Listening: Nghe thông tin chi tiết về miêu tả người.

+ Speaking: Học cách miêu tả khuôn mặt người.

+ Writing: Viết email cho bạn miêu tả một người mới quen.

- Kiến thức ngôn ngữ: 

+ Ngữ âm: Âm /w/; can, can’t; các dạng phủ định.

+ Ngữ pháp: Thời quá khứ đơn.

+ Từ vựng: Mở rộng vốn từ chỉ bộ phận người; các tính từ miêu tả đặc điểm khuôn mặt, hình dáng.


	Module 9: Describing Things
	- Các kĩ năng


+ Reading: Suy luận nội dung bài đọc qua hình vẽ; đọc để tìm các thông tin chính liên quan tới đặc điểm của một đồ vật nào đó.

+ Listening: Nghe tìm thông tin chi tiết về đồ vật.

+ Speaking: Miêu tả đồ vật và vị trí của chúng .

+ Writing: Miêu tả đồ vật. 

- Kiến thức ngôn ngữ: 

+ Ngữ âm: Giới thiệu nguyên âm /i/, /i:/.

+ Ngữ pháp: Thời quá khứ đơn. 

+ Từ vựng: Mở rộng vốn từ có liên quan tới hình dạng, màu sắc và vị trí của đồ vật. 


	Module 10: Friends & Relationships
	- Các kĩ năng


+ Reading: Cách đọc định nghĩa trong từ điển. Phân biệt các định nghĩa và ví dụ; đọc lướt để tìm một từ trong bài khóa; đọc lướt để hiểu thể loại bài đọc.

+ Listening: Nghe để tìm thông tin cá nhân chi tiết về một người. 

+ Speaking: Thảo luận các câu hỏi về mối quan hệ trong tình bạn. 

+ Writing: Viết thư thông báo tin về một điều vừa xảy ra với mình.

- Kiến thức ngôn ngữ: 

+ Ngữ âm: Dạng quá khứ của động từ khó phát âm.

+ Ngữ pháp: So sánh đối chiếu cách sử dụng thì hiện tại đơn và quá khứ đơn.

+ Từ vựng: Mở rộng vốn từ liên quan đến tính cách con người và các động từ chỉ hành động tốt, xấu của con người.  


	Module 11: Leisure Time
	- Các kĩ năng


+ Reading: Luyện cách đọc bài khóa nhanh; xác định thể loại bài đọc dựa trên các thông tin hình ảnh; đọc để tìm ý chính.

+ Listening: nghe và nghi chép; dự đoán câu trả lời cho bài nghe; nghe để tìm ý chính

+ Speaking: Thảo luận nhóm; học cách đưa ra gợi ý hoặc đề nghị; cách đồng ý hay phản bác một ý kiến

+ Writing: Viết questionnaire

- Kiến thức ngôn ngữ: 

+ Ngữ âm: Giới thiệu phụ âm /ʤ/, nguyên âm /3:/.
+ Ngữ pháp: Cách đặt câu hỏi.

+ Từ vựng: Mở rộng vốn từ về các loại hình thể thao và giải trí. 


	Module 12: Past Experiences & Stories
	- Các kĩ năng


+ Reading: Đọc và tìm ý chính; luyện kỹ năng đọc suy luận.

+ Listening: Nghe và sắp xếp thông tin về một sự việc đã xảy ra; nghe để lấy ý chính.

+ Speaking: Kể, tường thuật hay miêu tả về một điều đã xảy ra.

+ Writing: Tập viết một câu chuyện.

- Kiến thức ngôn ngữ: 

+ Ngữ âm: Giới thiệu nguyên âm /ʌ/ /æ/, dạng đọc nhẹ của of, trọng âm đặc biệt, lời yêu cầu lịch sự.

+ Ngữ pháp: Thời quá khứ đơn. 

+ Từ vựng: Các trạng từ chỉ thời gian trong quá khứ. 


IX. Hình thức tổ chức dạy học:
	Nội dung
	Hình thức tổ chức dạy học môn học

	
	Lên lớp
	Tự học

	
	Thảo luận
	Thực hành
	Bài tập
	

	Nhập môn
	8
	16

	Module 1: Personal information
	2
	2
	4
	16

	Module 2: Family 
	2
	2
	4
	16

	Module 3: Daily Activities
	2
	2
	4
	16

	Module 4: Homes
	2
	2
	4
	16

	Module 5: Town & Country
	2
	2
	4
	16

	Module 6: Travel & Tourism
	2
	2
	4
	16

	Module 7: Food & Drink
	2
	2
	4
	16

	Module 8: Describing People
	2
	2
	4
	16

	Module 9: Describing Things
	2
	2
	4
	16

	Module 10: Friends & Relationships
	2
	2
	4
	16

	Module 11: Leisure Time
	2
	2
	4
	16

	Module 12: Past Experiences & Stories
	2
	2
	4
	16

	Ôn tập
	16
	32
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